
DINH DƯỠNG VÀ THỨC ĂN CHĂN NUÔI Ca: Ngày thi: Thời gian:

Stt Mã số SV Họ và tên Lớp Mã đề Điểm số Điểm chữ Ký tên Ghi chú

1 CQ18A1001 Trần Hoàng Hải 35A1

2 CQ18B2003 Nguyễn Văn Sang 35A2

3 CQ18A2004 Lê Nguyễn Hoài Sơn 35A2

4 CQ18A2018 Danh Ngọc Như Ý 35A2

5

6

7

Tổng số bài thi: ……………………/Tổng số tờ giấy thi:…………………………

Giám thị 1:………………………………………………..

Giám thị 2:………………………………………………..

Giám thị 3:………………………………………………..

DƯỢC LÝ THÚ Y Ca: Ngày thi: Thời gian:

Stt Mã số SV Họ và tên Lớp Mã đề Điểm số Điểm chữ Ký tên Ghi chú

1 CQ18A1001 Trần Hoàng Hải 35A1

2 CQ18A2027 Phạm Thế Duyệt 35A2

3 CQ18B2001 Nguyễn Thị Hoàng Kim 35A2

4 CQ18A2002 Nguyễn Tâm Như 35A2

5 CQ18A2008 Nguyễn Lý Anh Pháp 35A2

6 CQ18A2001 Lê Nguyễn Khánh Phát 35A2

7 CQ18A2029 Trần Thành Phát 35A2

8 CQ18A2010 Lê Phi Phước 35A2

9 CQ18A2006 Ngô Thanh Quang 35A2

10 CQ18B2003 Nguyễn Văn Sang 35A2

11 CQ18A2004 Lê Nguyễn Hoài Sơn 35A2

12 CQ18A2026 Nguyễn Đức Toàn 35A2

13 CQ18A2014 Đỗ Thị Ngọc Yến 35A2

14

15

16

Tổng số bài thi: ……………………/Tổng số tờ giấy thi:…………………………

Giám thị 1:………………………………………………..

Giám thị 2:………………………………………………..

Giám thị 3:………………………………………………..

SỞ LAO ĐỘNG TB&XH BÌNH DƯƠNG

TRƯỜNG TC NÔNG LÂM NGHIỆP

DANH SÁCH THI  LẠI - KỲ 2 (2018 - 2019) - LỚP 35A1+35A2



DANH SÁCH THI  LẠI - KỲ 2 (2018 - 2019) - LỚP 35A1+35A2

GIỐNG VẬT NUÔI Ca: Ngày thi: Thời gian:

Stt Mã số SV Họ và tên Lớp Mã đề Điểm số Điểm chữ Ký tên Ghi chú

1 CQ18A1001 Trần Hoàng Hải 35A1

2 CQ18A2016 Nguyễn Tấn Lộc 35A2

3 CQ18A2021 Lưu Trần Hải Thanh 35A2

4 CQ18A2014 Đỗ Thị Ngọc Yến 35A2

5

6

7

Tổng số bài thi: ……………………/Tổng số tờ giấy thi:…………………………

Giám thị 1:………………………………………………..

Giám thị 2:………………………………………………..

Giám thị 3:………………………………………………..

KỸ THUẬT TRUYỀN GIỐNG (TTNT) Ca: Ngày thi: Thời gian:

Stt Mã số SV Họ và tên Lớp Mã đề Điểm số Điểm chữ Ký tên Ghi chú

1 CQ18A2027 Phạm Thế Duyệt 35A2

2 CQ18A1001 Trần Hoàng Hải 35A1

3 CQ18H3037 Nguyễn Thị Thúy Hiền 35A2

4 CQ18A2016 Nguyễn Tấn Lộc 35A2

5 CQ18A2008 Nguyễn Lý Anh Pháp 35A2

6 CQ18A2017 Nguyễn Hữu Phát 35A2

7 CQ18A2006 Ngô Thanh Quang 35A2

8 CQ18A2004 Lê Nguyễn Hoài Sơn 35A2

9 CQ18A1012 Hồ Minh Thy 35A1

10 CQ18A2018 Danh Ngọc Như Ý 35A2

11 CQ18A2014 Đỗ Thị Ngọc Yến 35A2

12

13

14

Tổng số bài thi: ……………………/Tổng số tờ giấy thi:…………………………

Giám thị 1:………………………………………………..

Giám thị 2:………………………………………………..

Giám thị 3:………………………………………………..



DANH SÁCH THI  LẠI - KỲ 2 (2018 - 2019) - LỚP 35A1+35A2

NỘI CHẨN (CHẨN ĐOÁN VÀ BỆNH NỘI KHOA) Ca: Ngày thi: Thời gian:

Stt Mã số SV Họ và tên Lớp Mã đề Điểm số Điểm chữ Ký tên Ghi chú

1 CQ18A1007 Trần Văn Chí 35A1

2 CQ18A2022 Hồ Văn Dĩ 35A2

3 CQ18A2027 Phạm Thế Duyệt 35A2

4 CQ18A2016 Nguyễn Tấn Lộc 35A2

5 CQ18A2020 Trần Thành Long 35A2

6 CQ18A2002 Nguyễn Tâm Như 35A2

7 CQ18A2008 Nguyễn Lý Anh Pháp 35A2

8 CQ18A2001 Lê Nguyễn Khánh Phát 35A2

9 CQ18A2029 Trần Thành Phát 35A2

10 CQ18A2010 Lê Phi Phước 35A2

11 CQ18A2006 Ngô Thanh Quang 35A2

12 CQ18B2003 Nguyễn Văn Sang 35A2

13 CQ18A2004 Lê Nguyễn Hoài Sơn 35A2

14 CQ18A2014 Đỗ Thị Ngọc Yến 35A2

15

16

17

Tổng số bài thi: ……………………/Tổng số tờ giấy thi:………………………… TL. HIỆU TRƯỞNG

Giám thị 1:……………………………………………….. TP. ĐÀO TẠO

Giám thị 2:………………………………………………..

Giám thị 3:………………………………………………..

Nguyễn Thị Xuân Mai



TL. HIỆU TRƯỞNG

TP. ĐÀO TẠO






